	TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: TIN HỌC - LỚP 5

	

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	20%

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	1.0
	
	
	
	
	2.0
	

	
	Câu số
	1
	
	2
	7
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	10%

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	5
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	2
	
	1
	5
	70%

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	0.5
	3.0
	
	3.0
	7.0
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	6
	8,10
	
	9
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	1
	1
	2
	
	1
	10
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.5
	1.0
	1.0
	3.0
	
	3.0
	10
	

	
	Tỷ lệ %
	10%
	
	15%
	10%
	5%
	30%
	
	30%
	 100%

	
	Tỷ lệ theo mức %
	10%
	25%
	35%
	30%
	


	
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC - LỚP 5 (PHẦN LÝ THUYẾT)

Thời gian: 10 phút (Không kể giao đề)

--------------------------


Họ và tên:……………………………………………… Lớp 5 …........

	Điểm
	Nhận xét

	
	……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..




A. PHẦN LÝ THUYẾT (4,0 ĐIỂM): 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

	Câu 1 (0,5 điểm): Mỗi bài tập vẽ, soạn thảo văn bản, trình chiếu được lưu trong máy tính gọi là …..?

	A. Tệp
	B. Thư mục

	C. Thư mục con
	D. Cả A,B, C

	Câu 2 (0,5 điểm): Biểu tượng nào để đính kèm tệp khi gửi thư điện tử Email?

	A. 
[image: image1.png]



	B. 
[image: image2.png]




	C. 
[image: image3.png]



	D. 
[image: image4.png]




	Câu 3 (0,5 điểm): Để chèn số trang vào trang soạn thảo, em vào thẻ Insert, rồi chọn?

	A. Page Number
	B. Table

	C. Shape
	D. Header

	Câu 4 (0,5 điểm): Để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

	A. 
[image: image5.png]



	B. 
[image: image6.png]Symbol





	C. 
[image: image7.png]T

Equation




	D. 
[image: image8.png]AAAAA





	Câu 5 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra đâu là nút lệnh để tạo đường viền cho văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản?

	A. 
[image: image9.png]Page
sorders




	B. 
[image: image10.png]




	C. 
[image: image11.png]Columns




	D. 
[image: image12.png]T

Equation






	Câu 6 (0,5 điểm): Để kiểm tra kết quả của việc chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em nháy vào [image: image13.png]


, chọn Sound Tools, rồi chọn……….. để nghe thử:
A. Preview

B. Automatically
  C. When Clicked

D. Cả A, B, C


II. Tự luận (1,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm): Nối mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải dựa vào các thao tác em đã học:
	Chọn biểu tượng
	
	Cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn phải

	[image: image14.png]O Extra large icons




	
	Các biểu tượng cỡ nhỏ

	[image: image15.png]O Large icons




	
	Các biểu tượng cỡ lớn

	 [image: image16.png]9  Medium icons




	
	Các biểu tượng cỡ rất lớn 

	 [image: image17.png]88 Small icons




	
	Các biểu tượng cỡ trung bình

	 [image: image18.png]List




	
	Các biểu tượng sắp xếp kiểu chi tiết

	  [image: image19.png]Details




	
	Các biểu tượng sắp xếp kiểu danh sách


……Hết……

	Giáo viên coi: .......................................
	Giáo viên chấm: ..................................

	
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC - LỚP 5 (PHẦN THỰC HÀNH)

Thời gian: 25 phút (Không kể giao đề)

--------------------------


B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM): 
Câu 8 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu?
+ Lưu tệp vào thư mục của em ở ổ đĩa D:/HỌ VÀ TÊN với tên là Câu 8.
Câu 9 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Quê hương em”?
+ Slide 1: Tạo tiêu đề của bài.

                 Viết nội dung về chủ đề của bài?
                 Phía dưới tiêu đề ghi họ tên của em?

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài?
+ Slede 3: Viết lời kết cho chủ đề.
Câu 10 (2,0 điểm): 
+ Chèn đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2?

+ Chèn đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3?

- - - Hết - - -
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC  LỚP 5
A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: A
	Câu 4: D

	Câu 2: C
	Câu 5: A

	Câu 3: A
	Câu 6: A


II. Phần tự luận (1,0 điểm): 


Câu 7 (1,0 điểm): 
	Chọn biểu tượng
	
	Cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn phải

	[image: image20.png]O Extra large icons




	
	Các biểu tượng cỡ nhỏ

	[image: image21.png]O Large icons




	
	Các biểu tượng cỡ lớn

	 [image: image22.png]9  Medium icons




	
	Các biểu tượng cỡ rất lớn 

	 [image: image23.png]88 Small icons




	
	Các biểu tượng cỡ trung bình

	 [image: image24.png]List




	
	Các biểu tượng sắp xếp kiểu chi tiết

	  [image: image25.png]Details




	
	Các biểu tượng sắp xếp kiểu danh sách 


B. THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):
Câu 8. Khởi động phần mềm trình chiếu



(0.5 điểm).



Lưu tệp vào đúng thư mục của em ở ổ đĩa D


(0.5 điểm).

Câu 9. Tạo được 3 slide đúng chủ đề, mỗi slide được

(1.0 điểm).

Câu 10. Chèn được đoạn âm thanh phù hợp vào slide 2

 (1.0 điểm).

                    Chèn được đoạn video phù hợp vào slide 3

 (1.0 điểm).
……Hết……
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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC - LỚP 5 (PHẦN LÝ THUYẾT)

Thời gian: 10 phút (Không kể giao đề)

--------------------------


Họ và tên:……………………………………………… Lớp 5 …........

	Điểm
	Nhận xét

	
	…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………




A. PHẦN LÝ THUYẾT (4,0 ĐIỂM): 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

	Câu 1 (0,5 điểm): Mỗi bài tập vẽ, soạn thảo văn bản, trình chiếu được lưu trong máy tính gọi là …..?

	A. Thư mục 
	B. Tệp

	C. Thư mục con
	D. Cả A,B, C

	Câu 2 (0,5 điểm): Để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

	A. 
[image: image26.png]



	B. 
[image: image27.png]Symbol





	C. 
[image: image28.png]AAAAA




	D. 
[image: image29.png]T

Equation





	Câu 3 (0,5 điểm): Biểu tượng nào để đính kèm tệp khi gửi thư điện tử Email?

	A. 
[image: image30.png]



	B. 
[image: image31.png]




	C. 
[image: image32.png]



	D. 
[image: image33.png]




	Câu 4 (0,5 điểm): Để chèn số trang vào trang soạn thảo, em vào thẻ Insert, rồi chọn?

	A. Table
	B. Page Number

	C. Shape
	D. Header

	Câu 5 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra đâu là nút lệnh để tạo đường viền cho văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản?

	A. 
[image: image34.png]Page
sorders




	B. 
[image: image35.png]




	C. 
[image: image36.png]Columns




	D. 
[image: image37.png]T

Equation






	Câu 6 (0,5 điểm): Để kiểm tra kết quả của việc chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em nháy vào [image: image38.png]


, chọn Sound Tools, rồi chọn……….. để nghe thử:

A. Preview
B. Automatically
  C. When Clicked

D. Cả A, B, C


II. Tự luận (1,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm): Cho cây thư mục sau:

a, Thư mục “Toán” có những thư mục con nào? (0.5 điểm)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b, Thư mục “Tin học” là thư mục con của thư mục nào? (0.5 điểm)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
……Hết……

	Giáo viên coi: .......................................
	Giáo viên chấm: ..................................

	
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2022 - 2023

MÔN TIN HỌC - LỚP 5 (PHẦN THỰC HÀNH)

Thời gian: 25 phút (Không kể giao đề)

--------------------------


B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM): 
Câu 8 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu?
+ Lưu tệp vào thư mục của em ở ổ đĩa D:/HỌ VÀ TÊN với tên là Câu 8.
Câu 9 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”?

+ Slide 1: Tạo tiêu đề của bài.

                 Viết nội dung về chủ đề của bài?
                 Phía dưới tiêu đề ghi họ tên của em?

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài?
+ Slede 3: Viết lời kết cho chủ đề.
Câu 10 (2,0 điểm): 
+ Chèn đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2?

+ Chèn đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3?

- - - Hết - - -
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC  LỚP 5
A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: B
	Câu 4: B

	Câu 2: C
	Câu 5: A

	Câu 3: C
	Câu 6: A


II. Phần tự luận (1,0 điểm): 


Câu 7 (1,0 điểm): 
a, Thư mục “Toán” có những thư mục con là: Bài tập, nâng cao (0.5 điểm)

b, Thư mục “Tin học” là thư mục con của thư mục Sách giáo khoa. (0.5 điểm)

B. THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):
Câu 8. Khởi động phần mềm trình chiếu



(0.5 điểm).



Lưu tệp vào đúng thư mục của em ở ổ đĩa D

(0.5 điểm).

Câu 9. Tạo được 3 slide đúng chủ đề, mỗi slide được

(1.0 điểm).

Câu 10. Chèn được đoạn âm thanh phù hợp vào slide 2
 (1.0 điểm).

                    Chèn được đoạn video phù hợp vào slide 3

 (1.0 điểm).
……Hết……
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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC - LỚP 5 (PHẦN LÝ THUYẾT)

Thời gian: 10 phút (Không kể giao đề)

--------------------------


Họ và tên:……………………………………………… Lớp 5 …........

	Điểm
	Nhận xét

	
	……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..




A. PHẦN LÝ THUYẾT (4,0 ĐIỂM): 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

	Câu 1 (0,5 điểm): Tên người dùng của hòm thư điện tử do:

	A. Người lập tạo ra
	B. Được quy định sẵn bởi nhà cung cấp

	C. Phần mềm tạo
	D. Máy tính tạo ra

	Câu 2 (0,5 điểm): Để chèn video vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

	A. 
[image: image39.png]



	B. 
[image: image40.png]Symbol





	C. 
[image: image41.png]AAAAA




	D. 
[image: image42.png]T

Equation





	Câu 3 (0,5 điểm): Biểu tượng nào để đính kèm tệp khi gửi thư điện tử Email?

	A. 
[image: image43.png]



	B. 
[image: image44.png]




	C. 
[image: image45.png]



	D. 
[image: image46.png]




	Câu 4 (0,5 điểm): Để chèn số trang vào trang soạn thảo, em vào thẻ Insert, rồi chọn?

	A. Table
	B. Page Number

	C. Shape
	D. Header

	Câu 5 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra đâu là nút lệnh để tạo đường viền cho văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản?

	A. 
[image: image47.png]Page
sorders




	B. 
[image: image48.png]




	C. 
[image: image49.png]Columns




	D. 
[image: image50.png]T

Equation






	Câu 6 (0,5 điểm): Để kiểm tra kết quả của việc chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em nháy vào [image: image51.png]


, chọn Sound Tools, rồi chọn……….. để nghe thử:

A. Preview

B. Automatically
  C. When Clicked

D. Cả A, B, C


II. Tự luận (1,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm): Quan sát hình:
[image: image52.png]& = o (6]
® New - 0
' Downloads

~

>

>

=2 Documents

P8 Pictures

@ Music

13 Videos
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I NGUYEN YEN
i Windows (C)

= New Volume (D:)

>

% % % % %

NGUYEN YEN > NewVolume (D) > NAM HOC 2023-2024 >

G4 N Sort v = View v

Name

2 100 game ppt day hoc-20231015T224559Z-001

%= Tro-choi-PowerPoint

Date modified

10/22/2023 4:08 PM

10/22/2023 4:03 PM

TRO CHOl >
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Compressed
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- Thư mục nào đang được mở?

…………………………………………………………………………..………..
- Trong thư mục đang mở, em thấy những gì?
…………………………………………………………………………..………..
……Hết……

	Giáo viên coi: .......................................
	Giáo viên chấm: ..................................
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MÔN TIN HỌC - LỚP 5 (PHẦN THỰC HÀNH)

Thời gian: 25 phút (Không kể giao đề)

--------------------------


B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM): 
Câu 8 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu?
+ Lưu tệp vào thư mục của em ở ổ đĩa D:/HỌ VÀ TÊN với tên là Câu 8.
Câu 9 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Gia đình”?

+ Slide 1: Tạo tiêu đề của bài.

                 Viết nội dung về chủ đề của bài?
                 Phía dưới tiêu đề ghi họ tên của em?

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài?
+ Slede 3: Viết lời kết cho chủ đề.
Câu 10 (2,0 điểm): 
+ Chèn đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2?

+ Chèn đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3?

- - - Hết - - -
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC  LỚP 5
A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: B
	Câu 4: B

	Câu 2: C
	Câu 5: A

	Câu 3: C
	Câu 6: A


II. Phần tự luận (1,0 điểm): 


Câu 7 (1,0 điểm): 
a, Thư mục đang mở là thư mục “TRÒ CHƠI”



 (0.5 điểm)

b, Trong thư mục đang mở, em thấy có 2 thư mục con là: 100 game  và Tro-choi-Powerpoint. 








(0.5 điểm)

B. THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):
Câu 8. Khởi động phần mềm trình chiếu



(0.5 điểm).



Lưu tệp vào đúng thư mục của em ở ổ đĩa D

(0.5 điểm).

Câu 9. Tạo được 3 slide đúng chủ đề, mỗi slide được

(1.0 điểm).

Câu 10. Chèn được đoạn âm thanh phù hợp vào slide 2
 (1.0 điểm).

                    Chèn được đoạn video phù hợp vào slide 3

 (1.0 điểm).
……Hết……

Đề chính thức





Đề chính thức





Đề dự bị 1





Tin học





Toán 





Bài tập





Sách giáo khoa





Nâng cao





Đề dự bị 1





Đề dự bị 1





Đề dự bị 2





Đề dự bị 2





Đề dự bị 2
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